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1 1926262914 Trần Thị Thùy Dung 14/08/1989 Đà Nẵng Nữ B19KDN

Kế toán tiêu thụ & xác định kết quả tiêu 

thụ tại Chi nhánh công ty TNHH 

Tribeco Bình Dương tại Quảng Nam

TS. Nguyễn Hữu Phú
1

(P. 301)

13h15-

21/11/2015 1 7.53 3.17 2275 01225.525.609

2 1927252907 Lê Quang Việt 12/12/1992 Đà Nẵng Nam B19KKT

Kế toán tiêu thụ & xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty CP Nước & Môi 

trường Trà Gia

ThS. Đoàn Đức Quý
1

(P. 301)

13h15-

21/11/2015 2 7.52 3.20 2273
Nhóm 

trưởng
01213.693.982

3 1926262930 Đặng Việt Lê Liên 16/05/1986 Đà Nẵng Nữ B19KDN

Kế toàn tiền lương & các khoảng trích 

theo lương tại công ty TNHH Một 

thành viên Thế Giới Nghệ Thuật

ThS. Nguyễn Hữu Phú
1

(P. 301)

13h15-

21/11/2015 3 6.63 2.63 2391 0934.792.168

4 1926262921 Nguyễn Thị Hải Hà 10/03/1992 Đà Nẵng Nữ B19KDN

Kế toán tiêu thụ & xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty TNHH Tokai 

Sand Việt Nam

TS. Nguyễn Hữu Phú
1

(P. 301)

13h15-

21/11/2015 4 7.43 3.11 2405 01222.409.772

5 1926262970 Hoàng Thị Xuyên 17/01/1991 Thanh Hóa Nữ B19KDN
Kế toán tiền lương & các khoảng trích 

theo lương tại công ty TNHH Cloudtour
ThS. Lê Thị Huyền Trâm

1
(P. 301)

13h15-

21/11/2015 5 6.92 2.82 2522 01649.838.953

6 1927262924 Trần Trọng Khải 28/05/1990 Đà Nẵng Nam B19KDN
Kế toán chi hoạt động tại Trung tâm 

dịch vụ việc làm Tp Đà Nẵng
TS. Nguyễn Hữu Phú

1
(P. 301)

17h00-

21/11/2015 1 8.14 3.53 2137 0905.230.259

7 172314158 Đinh Thị Mỹ Phƣơng 22/06/1986 Quảng Nam Nữ B18KDN2

Kế toán tiền lương & các khoảng trích 

theo lương tại công ty TNHH Kiểm 

toán & Dịch vụ tin học Tp HCM tại Đà 

Nẵng

ThS. Lê Thị Huyền Trâm
1

(P. 301)

17h00-

21/11/2015 2 7.18 2.98 3904 0932.429.317

8 1926262950 Đới Phương Thanh 04/08/1993 Đà Nẵng Nữ B19KDN

Kế toán lưu chuyển hàng hoá tại Công 

ty TNHH một thành viên Thương mại 

& Dịch vụ Khánh Hưng Lê

ThS. Nguyễn Hữu Phú
1

(P. 301)

17h00-

21/11/2015 3 6.93 2.78 2135 01202.303.082

9 1926252896 Trương Vũ Bích Thảo 28/12/1990 Đà Nẵng Nữ B19KKT

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty CP Thiên Bách 

Minh

ThS. Đoàn Đức Quý
1

(P. 301)

17h00-

21/11/2015 4 7.28 3.01 3629 0905.336.599

10 1926262947 Trần Thị Bảo Quyên 01/01/1993 Đà Nẵng Nữ B19KDN

Kế toán tập hợp chi phí xây lắp & tính 

giá thành sản phẩm tại công ty CP Xây 

dựng & Phát triển kinh tế Tiền Phong - 

Đà Nẵng

ThS. Mai Hoàng Hải
1

(P. 301)

17h00-

21/11/2015 5 8.14 3.54 2136 01282.555.657

11 1927252877 Ngô Tấn Dũng 04/09/1977 Quảng Nam Nam B19KKT
Kế toán nguyên vật liệu tại công ty 

TNHH Xây dựng Khương Duy
ThS. Hồ Tuấn Vũ

1
(P. 301)

17h00-

21/11/2015 6 7.07 2.90 2262
Nhóm 

trưởng
0902.577.999

12 1926252902 Đoàn Thị Thu Trang 08/12/1990 Quảng Nam Nữ B19KKT

Kế toán tiêu thụ & xác định kết quả tiêu 

thụ tại chi nhánh công ty CP Phân phối 

thiết bị Văn phòng Fintec tại Đà Nẵng

ThS. Nguyễn Thu Phƣơng
2

(P. 401)

13h15-

21/11/2015 1 8.12 3.55 2259 01222.449.921

13 1926262956 Nguyễn Thị Hoàng Trang 08/10/1987 Đà Nẵng Nữ B19KDN
Kế toán nguyên vật liệu & công cụ 

dụng cụ tại công ty TNHH Nam Vang
ThS. Hồ Thị Phi Yến

2
(P. 401)

13h15-

21/11/2015 2 8.33 3.59 2530
Nhóm 

trưởng
0987.986.404

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƢỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

GIẢNG VIÊN 

HƢỚNG DẪN
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14 1926252884 Trần Thị Khuyên 08/05/1992 Đà Nẵng Nữ B19KKT

Hạch toán chi phí xây lắp & tính giá 

thành sản phẩm tại công ty TNHH Sĩ 

Dũng

ThS. Mai Thị Quỳnh Nhƣ
2

(P. 401)

13h15-

21/11/2015 3 7.19 2.94 2271 01678.370.787

15 1927252892 Ông Văn Quốc 05/09/1985 Đà Nẵng Nam B19KKT

Kế toán tiêu thụ & xác định kết quả 

hoạt động kinh doanh trong công ty CP 

Xây dựng 79

ThS. Ngô Thị Kiều Trang
2

(P. 401)

13h15-

21/11/2015 4 7.73 3.32 2400 0905.897.027

16 1926262963 Nguyễn Thị Thúy Vi 20/05/1993 Gia Lai Nữ B19KDN
Kế toán nguyên vật liệu tại công ty 

TNHH Công nghệ Sao Á
ThS. Đào Thị Đài Trang

2
(P. 401)

13h15-

21/11/2015 5 6.78 2.76 2597 01669.122.963

17 1927252900 Mai Phương Toàn 11/04/1989 Quảng Nam Nam B19KKT

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính 

giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty 

TNHH Một thành viên Quang Trung

ThS. Nguyễn Thu Phƣơng
2

(P. 401)

17h00-

21/11/2015 1 7.49 3.21 2527
Nhóm 

trưởng
0986.717.356

18 1926262972 Lê Hoài Thƣơng 15/06/1993 Hà Tĩnh Nữ B19KDN

Kế toán tiền lương & các khoảng trích 

theo lương tại Doanh nghiệp tư nhân 

Thắng Long

ThS. Hồ Thị Phi Yến
2

(P. 401)

17h00-

21/11/2015 2 6.71 2.63 2295 0982.690.612

19 1926252871 Bùi Thị Kim Ánh 01/01/1993 Quảng Nam Nữ B19KKT

Hạch toán chi phí xây lắp & tính 

giá thành sản phẩm xây lắp tại 

công ty CP Xây dựng Thủy Lợi - 

Thủy Điện Quảng Nam

ThS. Mai Thị Quỳnh Nhƣ
2

(P. 401)

17h00-

21/11/2015 3 7.07 2.94 2440 0934.927.441

20 1926262937 Nguyễn Thị Thu Ngân 27/03/1993 Quảng Trị Nữ B19KDN

Kế toán tiêu thụ & xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty CP truyền thông 

Thương mại & Công nghiệp Việt

ThS. Nguyễn Thị Hồng Sƣơng
2

(P. 401)

17h00-

21/11/2015 4 7.25 3.03 3714 0962.440.669

21 172314174 Nguyễn Cao Tuấn 20/01/1989 Quảng Nam Nam B17KKT1

Kế toán tiền lương & các khoản trích 

theo lương tại Công ty TNHH MTV 

Vatuco 378

ThS. Ngô Thị Kiều Trang
2

(P. 401)

17h00-

21/11/2015 5 6.71 2.74 2601 0935.420.187

22 1926252869 Nguyễn Thị Trâm Anh 07/03/1992 Đà Nẵng Nữ B19KKT

Kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng & 

thanh toán tại Trung tâm Kinh doanh & 

Dịch vụ Tổng hợp công ty CP xuất 

nhập khẩu Đà Nẵng

TS. Nguyễn Phi Sơn
3

(P. 303)

13h15-

21/11/2015 1 7.75 3.32 2397 01265.383.135

23 1927262948 Phạm Kim Sơn 13/07/1984 Đà Nẵng Nam B19KDN

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính 

giá thành sản phẩm tại công ty CP 

Vinatex Đà Nẵng

ThS. Nguyễn Thị Khánh Vân
3

(P. 303)

13h15-

21/11/2015 2 8.04 3.46 2590
Nhóm 

trưởng
0905.866.627

24 1826263102 Lê Thị Hòa Thuận 01/08/1991 Bình Thuận Nữ B18KDN2

Kế toán chi phí xây lắp và tính giá 

thành sản phẩm xây lắp tại công ty CP 

Xây dựng giao thông Quang Nam

ThS. Nguyễn Thị Tấm
3

(P. 303)

13h15-

21/11/2015 3 6.62 2.59 2419 0935.757.585

25 1926262943 Đinh Thị Nƣơng 20/03/1980 Quảng Ngãi Nữ B19KDN
Kế toán nguyên vật liệu tại công ty CP 

Nước & Môi trường Trà Gia
ThS. Hồ Tuấn Vũ

3
(P. 303)

13h15-

21/11/2015 4 7.01 2.85 2406 0914.239.079

26 1926262962 Võ Thị Vân 04/01/1993 Quảng Nam Nữ B19KDN

Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố 

định tại công ty CP  bệnh viên Đa Khoa 

Vĩnh Đức

TS. Nguyễn Phi Sơn
3

(P. 303)

13h15-

21/11/2015 5 7.93 3.43 2407 01204.067.443
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27 1926252883 Hồ Thị Hương Huyền 02/11/1965 Quảng Trị Nữ B19KKT

Hoàn thiện quy trình kiểm soát chi 

thường xuyên đối với đơn vị sự nghiệp 

công lập qua kho bạc Nhà Nước Ngũ 

Hành Sơn

PGS.TS Lê Đức Toàn
3

(P. 303)

17h00-

21/11/2015 1 7.65 3.26 2423 0905.224.237

28 1927262961 Trần Văn Tƣớng 25/06/1985 Nghệ An Nam B19KDN

Kế toán lao động tiền lương & các 

khoảng trích theo lương tại xí nghiệp 

may 1 thuộc công ty CP Vinatex Đà 

Nẵng

ThS. Nguyễn Thị Khánh Vân
3

(P. 303)

17h00-

21/11/2015 2 7.14 2.91 2588
Nhóm 

trưởng
0905.343.385

29 1826713322 Nguyễn Lê Mai Hiền 30/05/1991 Đà Nẵng Nữ B18KDN2
Kế toán nguyên vật liệu tại công ty CP 

Xây dựng giao thông Quảng Nam
ThS. Nguyễn Thị Tấm

3
(P. 303)

17h00-

21/11/2015 3 6.41 2.49 2441 01697.675.971

30 1926252885 Nguyễn Thị Liên 15/11/1992 Nghệ An Nữ B19KKT

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi 

thường xuyên ngân sách nhà nước qua 

kho bạc Nhà nước huyện Chư Pưh tỉnh 

Gia Lai (Đơn vị dự toán)

PGS.TS Lê Đức Toàn
3

(P. 303)

17h00-

21/11/2015 4 8.18 3.65 2276 0985.916.572

31 1926262934 Nguyễn Thị Kim Minh 20/06/1991 Quảng Nam Nữ B19KKT

Phân tích hiệu quả hoạt động kinh 

doanh tại công ty CP Du lịch - Dịch vụ 

Hội An

TS. Nguyễn Phi Sơn
3

(P. 303)

17h00-

21/11/2015 5 6.99 2.89 2425 0905.434.943

32 1927252968 Trần Quốc Tuấn 30/12/1977 Quảng Nam Nam B19KKT

Kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay hộ 

gia đình tại Ngân hàng Chính sách Xã 

hội Huyện Đông Giang - Quảng Nam

ThS. Hồ Tuấn Vũ
3

(P. 303)

17h00-

21/11/2015 6 6.72 2.71 2605 01254.506.507

33 1926262954 Trần Thị Thúy 20/08/1990 Nam Định Nữ B19KKT
Kế toán tiêu thụ & xác định kết quả 

kinh doanh  tại công ty TNHH Daknan
TS. Phan Thanh Hải

4
(P. 302)

13h15-

21/11/2015 1 7.95 3.46 2443
Nhóm 

trưởng
01657.350.510

34 1926262920 Lê Thị Ngọc Hà 28/01/1993 Quảng Nam Nữ B19KDN
Kế toàn tiền lương & các khoảng trích 

theo lương tại công ty TNHH Việt Ý
ThS. Dương Thị Thanh Hiền

4
(P. 302)

13h15-

21/11/2015 2 7.44 3.13 2300 01222.561.550

35 1926262922 Nguyễn Lê Xuân Hải 25/02/1993 Đà Nẵng Nữ B19KDN

Kế toán chi phí sản xuất & tính giá 

thành sản phẩm xây lắp tại công ty CP 

Xây dựng công trình 512

ThS. Nguyễn Thị Kim Hƣơng
4

(P. 302)

13h15-

21/11/2015 3 7.24 3.01 3725 01699.355.365

36 172324082 Hà Thị Quỳnh 11/07/1987 Nghệ An Nữ B17KDN1

Kế toán tiêu thụ & xác định kết quả tiêu 

thụ tại công ty TNHH Một thành viên 

Góc Phố Danaco

ThS. Lê Anh Tuấn
4

(P. 302)

13h15-

21/11/2015 4 6.57 2.67 2420 0988.169.019

37 1926262952 Nguyễn Thị Thu Thảo 23/05/1993 Quảng Nam Nữ B19KDN

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá 

thành tại chi nhánh công ty CP Đầu tư 

xây dựng Đường Việt tại Quảng Nam

ThS. Đinh Thị Thu Hiền
4

(P. 302)

13h15-

21/11/2015 5 7.50 3.20 2589 01688.818.779

38 1926262945 Thái Thị Uyên Phƣơng 25/12/1991 Đà Nẵng Nữ B19KDN

Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng & 

xác định kết quả kinh doanh tại công ty 

CP ô tô Vận Hội Mới

TS. Phan Thanh Hải
4

(P. 302)

17h00-

21/11/2015 1 6.91 2.78 2270 0987.714.499

39 1826243184 Huỳnh Thị Nhung 24/09/1991 Quảng Nam Nữ B19KDN
Kế toán nguyên vật liệu tại công ty 

TNHH Vạn Phát Long
ThS. Nguyễn Khánh Thu Hằng

4
(P. 302)

17h00-

21/11/2015 2 7.44 3.16 2392 01667.253.319

Ngành Kế toán 3/4
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40 1926252903 Nguyễn Thị Thùy Trâm 13/03/1993 Đà Nẵng Nữ B19KKT

Kế toàn tiền lương & các khoảng trích 

theo lương tại công ty TNHH Dịch vụ 

cẩu Đại Nguyên Bính

ThS. Dương Thị Thanh Hiền
4

(P. 302)

17h00-

21/11/2015 3 8.18 3.58 2354 01222.305.713

41 1926262929 Nguyễn Thị Mỹ Lan 01/08/1989 Quảng Nam Nữ B19KDN

Kế toán tiền lương & các khoảng trích 

theo lương tại công ty TNHH Vinh 

Hoàng Long

ThS. Nguyễn Thị Kim Hƣơng
4

(P. 302)

17h00-

21/11/2015 4 7.47 3.24 3916 0905.416.437

42 1927252969 Đỗ Đình Vĩnh 01/11/1983 Quảng Ngãi Nam B19KKT

Kế toán tiền lương & các khoảng trích 

theo lương tại công ty TNHH tư vấn & 

thiết kế Kiến Tân

TS. Phan Thanh Hải
4

(P. 302)

17h00-

21/11/2015 5 7.91 3.45 2546
Nhóm 

trưởng
0909.788.093

43 1926262971 Mai Thị Cẩm Tuyến 31/12/1981 Quảng Nam Nữ B19KDN

Kế toán tiêu thụ & xác định kết quả tiêu 

thụ tại công ty CP Dịch vụ hàng không 

sân bay Đà Nẵng

TS. Hồ Văn Nhàn
5

(P. 402)

13h15-

21/11/2015 1 7.81 3.35 2591
Nhóm 

trưởng
0988.255.287

44 1926252891 Nguyễn Thị Thu Nguyệt 09/06/1981 Bình Định Nữ B19KKT
Kế toán tiêu thụ & xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty CP Trí Tuệ Việt
ThS. Nguyễn Lê Nhân

5
(P. 402)

13h15-

21/11/2015 2 8.24 3.55 2352 0905.330.838

45 1926262913 Trần Thị Kim Dung 06/04/1993 Quảng Nam Nữ B19KDN

Tập hợp chi phí sản xuất & tính giá 

thành sản phẩm tại công ty CP Tư vấn 

Đầu tư &  Xây dựng CLC

ThS. Thái Nữ Hạ Uyên
5

(P. 402)

13h15-

21/11/2015 3 7.77 3.36 3915 01223.488.745

46 1926252904 Nguyễn Thị Vy Trâm 17/03/1993 Quảng Nam Nữ B19KKT

Quản lý chi thường xuyên đối với sự 

nghiệp giáo dục Trung học cơ sở trên 

địa bàn Tp Hội An (Đơn vị dự toán)

PGS.TS Lê Đức Toàn
5

(P. 402)

13h15-

21/11/2015 4 6.99 2.88 3715 01224.837.741

47 172354305 Trần Thị Hải Yến 01/05/1991 Hà Tĩnh Nữ B19KDN

Kế toán tiêu thụ & xác định kết quả tiêu 

thụ tại công ty TNHH Sản xuất & 

Thương mại Bảo Chung

ThS. Lê Anh Tuấn
5

(P. 402)

13h15-

21/11/2015 5 6.67 2.63 2429 0943.919.243

48 1927252882 Bùi Thanh Hùng 20/11/1981 Quảng Ngãi Nam B19KKT

Phân tích báo cáo tài chính của công ty 

CP Vận tải Đa Phương Thức nhằm mục 

đích cho vay tại Ngân hàng Thương mại 

CP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) - CN Đà 

Nẵng

TS. Hồ Văn Nhàn
5

(P. 402)

17h00-

21/11/2015 1 8.13 3.54 2526
Nhóm 

trưởng
0913.124.123

49 1926252895 Trần Phương Thảo 29/09/1993 Đà Nẵng Nữ B19KKT

Kế toán chi phí sản xuất & tính giá 

thành sản phẩm xây lắp tại Công ty 

TNHH Đầu tư & Công nghệ Nam 

Thắng

ThS. Nguyễn Lê Nhân
5

(P. 402)

17h00-

21/11/2015 2 8.06 3.52 3611 0932.477.368

50 1926262918 Nguyễn Hoài Giang 14/05/1989 Quảng Nam Nữ B19KDN

Kế toán tiêu thụ & xác định kết quả tiêu 

thụ tại chi nhánh công ty CP Động lực 

tại Đà Nẵng

ThS. Thái Nữ Hạ Uyên
5

(P. 402)

17h00-

21/11/2015 3 8.38 3.68 2128 0935.663.159

51 1927252893 Phạm Thiên Thanh 10/10/1979 Quảng Nam Nam B19KKT

Kế toán tiền lương và các khoảng trích 

theo lương tại công ty TNHH Một 

thành viên Phan Gia Huy

ThS. Mai Hoàng Hải
5

(P. 402)

17h00-

21/11/2015 4 6.29 2.41 3639 0987.535.777

52 1926252886 Phạm Thị Liểu 07/08/1993 Quảng Bình Nữ B19KKT

Kế toán tập hợp chi phí xây lắp & tính 

giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty 

TNHH Phát Nguyên Thịnh

TS. Hồ Văn Nhàn
5

(P. 402)

17h00-

21/11/2015 5 6.76 2.71 2592 01219.351.656
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